
sở  Y TẾ TỈNH YÊN BÁI 
BỆNH VIỆN Y HỌC CÒ TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

SỔ://Í?7BV-KD Yên Bái, ngày 28 tháng 8 năm 2023
V/v đề nghị cung cấp báo giá vật tư 

y tế

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp Vật tư y tế

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái xin trân trọng cảm ơn các đơn vị 
đã họp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.

Hiện nay Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đang lập kế hoạch mua sắm 
Vật tư y tế bo sung phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2023 cụ the như sau:

STT Tên hàng hoá Yêu cầu/ Tiêu chuẩn kỹ
thuât•

Đơn
vị

tính

Số
lượng

1 Chỉ phẫu thuật tự tiêu 
nhanh số 2

Chỉ tan tổng họp đa sợi 
Polyglactin 910 số 2/0 dài 
75cm, kim taper point plus 
26mm, 1/2C. Đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485, CE

Sợi 84

2 Chỉ phẫu thuật tự tiêu 
nhanh số 3

Chỉ tan tổng họp đa sợi 
Polyglactin 910 số 3/0 dài 
75cm, kim taper point plus 
26mm, 1/2C. Đạt tiêu chuân 
ISO 13485, CE

Sợi 24

3 Gạc cầu đa khoa

Nguyên liệu: gạc hút nước 
100% cotton và có độ thấm 
hút rất cao.Đạt tiêu chuấn 
ISO 13485

Gói 100

4

Kim luồn tĩnh mạch 
không cánh, không cửa 
(cở 22G) (SURPLO 
I.V.Catheter - 22G)

Nòng kim bàng thép không 
rỉ, sắc, cắt vát 3 mặt. Thân 
catheter chất liệu ETFE. Đầu 
catheter ôm kim. Tiệt 
trùng.Kích cỡ kim 22G. Đạt 
tiêu chuẩn ISO 13485

Cái 7.100



5 Kim luồn tĩnh mạch 
20G

Kim luồn tĩnh mạch có cánh, 
có cửa chích 18G, 20G, 22G. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Cái 60

6 Kim lấy thuốc

Kim chất liệu thép không gỉ. 
Tiệt trùng.Đạt tiêu chuấn 
ISO 13485

Cái 3.000

7 Sáp parafin
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
hoặc ISO 9001 Kg 200

8 Gel siêu âm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Lít 100

9 Nước cất 1 lần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Lít 150

10 Kim chọc dò, gây tê, 
gây mê các cỡ

Kim chọc dò tủy sống size 
18G,20G, 22G, 23G, 25G, 
27G. Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485

Cái 30

11 Găng phẫu thuật đã tiệt 
khuẩn các cở

Làm từ cao su tự nhiên. Đã 
tiệt khuẩn. Đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485

Đôi 50

12 Giấy điện tim

Kích thước chiều ngang 
cuộn giấy 63mm. Đạt tiêu 
chuẩn ISO 9001

Cuộn 100

13 Khau trang 3 lóp

Khẩu trang giấy kháng 
khuẩn 3 lớp.
Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485:2016 , ISO 
9001:2015, TCVN 8389- 
1:2010

Cái 2.500

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá 
về Bệnh viện Y học co truyền tỉnh Yên Bái đế bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trong báo giá xin đính kèm tài liệu chứng minh các nội dung về: yêu cầu 
tính năng kỳ thuật, hãng, nước sản xuất. Mầu báo giá theo Phụ lục đính kèm.

Báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) xin gửi về Bệnh viện Y học cổ



truyền tỉnh Yên Bái. số 723, Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái trước ngày 8/9/2023; báo giá bản mềm gửi theo địa chí 
email: Khoaduocyhctyb@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu: VT. KD.

Nguyễn Văn Hùng

mailto:Khoaduocyhctyb@gmail.com


Phụ lục

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi:..........................................

Chúng tô i:........................ trân trọng gửi quý khách hàng bảng báo giá các mặt hàng chúng tôi có thê cung câp như sau:

STT Tên TBY T
Tên thưong  

m ại
Yêu cầu/ T iêu chuẩn  

kỹ thuật
H ãng/nước sản xuất Q uy cách

Đ on vị 
tính

Đ on  giá 
dự  kiến  
(V Đ N )

Luu ỷ:

1. Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và phí vận chuyên đến nơi sử dụng

2. Báo giá kèm theo các tài liệu sau đây:

2.1. Tài liệu mô tả kỹ thuật của hàng hoá nếu có.

2.2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do và giấy chứng nhận đạt tiêu chuân quản lý chất lượng ISO 9001 (nếu có)


